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* TÓM TẤT

Mục đích cùa nghiên cứu này là khảm phá mối liên hệ giữcMrầm câm, lo láng, 
stress (DASS) và những căng thủng trong học tập (ESSA) của sinh viên Trường Dại 
học Bách khoa Hà Nội. Tông só 354 sinh viên dữ tham gia vào một cuộc điều tra 
hăng viịc sư dụng thang đo DASS-42 và ESSA. Những phân tích thông kê nghiêm 
ngặt đã đưa đèn những phát hiện thú vị. Kêt quã trả lời DASS-42 ãũ báo cáo một tý 
lệ trâm cám. lo cáu và stress cùa sinh viên lừ mức trung binh và cao hơn lần lượt là 
4%, 49.9% và 69.5%. yếu tó giới linh không có anh hưởng đến sự trầm cam và stress 
cua sinh viên. Cuôi cùng, sự tương quan giữa từng yêu tô cùa DASS-42 với từng yếu 
tỏ của ESSA cũng được báo cáo nghiên cứu này.

Từ khóa: DASS-42: ESSA; Lo áu; Trầm cam: Stress; Sinh viên Trường Dại 
học Bach khoa Hà Nội.

/VgẶy nhặn bài: 28/4/2020; Ngày duyệt dứng bài: 25/9/2020.

í. Giới thiệu
. Những nghiên cứu gẩn đây chì ra rang, sinh viên gặp vấn dề về sức khỏe 

tâm thần khá phổ bicn (Mikolajczyk, Maxwell, Naydenova, Meier và El Ansari, 

2008; Ketchen Lipson, Gaddis, Heinze, Beck và Eisenberg, 2015). Trong đố, 
sinh viên thường gập những vân đê liên quan đẽn trầm câm, lo âu và stress từ 
mức độ nhẹ cho dến nặng (Sohail, 2013; Syed, Ali và Khan, 2018: Vaidya và 
Mulgaonkar, 2007). Bên cạnh đó, một sô nghiên cứu khàng định stress vả lo âu 
là nhừng rồi nhiễu phổ biến hon so với trầm cảm (Shctc và Garkal, 2015; Teh, 
Ngo, Zulkifli, Vellasamz và Suresh. 2015; Kunwar, Risal và Koirala, 2016).
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Các nghiên cứu trước dây chí ra rằng, các yếu tố gây ra những vấn đề về 
sức khỏe linh thần của sinh viên rất khác nhau như các mối quan hệ với bạn bè,' 
người thân, căng thẳng học tập, áp lực ve tài chính, chương trình học, cơ hội tìm 
kiếm việc lảm sau khi ra trường... (Kulsoom và Afsar, 2015; Subratnani và 
Kadhiravan, 2017; Rahim, Saat, Aishah, Arshad, Aziz, Zakaria và Suhaimi, 
2016). Trong đó, những áp lực. căng thẳng về học tập là một trong những 
nguyên nhân phổ biến khiến sinh viên gặp phải những vẩn đề liên quan đến trầm 

cảm, lo âu và stress (Better, Nash. McCrady, Rhoades, Linscomh, Clarahan và 
Sammut, 2015; Bhasin, Sharma và Saini, 2010; Dyrbye, Thomas và Shanafelt, 
2006).

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những irường đại học 
đào tạo về khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng dâu cùa Việt Nam và để hoàn 
thành chương trình học. sinh vicn phải tích lũy khối lượng từ 120 đen 150 tin 
chỉ. Do đó, nghiên cứu này nhằm: 1/ Đánh giá mức độ lo âu, trâm cảm và stress 
của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo thang đánh giá DASS-42, 
xác định loại rối nhiều phổ biến: 2/ Xác định mối tương quan giữa mức độ lo 
âu, trầm cảm, stress và căng thảng troiìệ học tập. từ đó xác định yếu tố nào 
trong căng thẳhg học tập ảnh hưởng nhiều nhất đến lo âu, trầm cảm và stress 

của sinh viên.

Trên cơ sờ xác định cãng thang là quá trình tâm lý trà lửi những kích 
thích từ môi trường bên ngoài, nghiên cứu này quan niệm sự căng thẳng trong 

học tập là trạng thái căng thăng tám lý náy sinh ở người học trong quá trình 
thực hiện hoạt động học tập làm ừnh htcờng tiêu cực đến kết quà học tập cũng 
như sự phát triền bàn thân cúa người học.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 354 sinh viên Trường Dại học Bách 

khoa Hà Nội bậng hai thang đo sau dây:

- Thang đo Căng thẳng học tập (The Educational Stress Scale for 

Adolescents - ESSA) được Jiandong Sun và cộng sự xây dựng (Sun, Dunne và 
Xu. 2011). Thang ESSA đo sự căng thẳng trong học tập trên 5 yếu tố: 1/ Áp lực 
học tập; 2/ Khối lượng cồng việc; 3/ Lo lắng vê điểm sô và các kỳ thi; 4/ Sự kỳ 
vọng của bản thân; 5/ Sự thất vọng, chán nàn trong học tập. Thang đo gồm 16 
câu hỏi dược đánh giá trên thang đo Likert 5 điếm từ 1- Rất không đồng ý đến 
5- Rất đồng ý. Tổng số điểm dao dộng lừ 16 đến 80, so điểm cảng cao thi căng 
thẳng học tập sẽ càng cao. Mức độ được đề xuất với Việt Nam là: căng thảng ờ 
mức độ thấp (< 50), căng thẳng ở mức độ trung bỉnh (51 - 58), căng thẳng ở 
mức độ cao ( > 58) (True T.T., 2010). Thang đánh giá này được điều chình và 
khảo sát ở một số quốc gia khác, như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Án Độ, Việt Nam...
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(Celik. Akin và Saricam, 2014; Akbari, Baezzat và Abbasi, 2018; Abbasi, 
Akbari và Baezzal; Dieu, Thao và Thí, 2012; True, Loan và Dunne. 2015).

- Thang đo Mức độ lo âu, trầm câm và stress (Depression Anxiety Stress 
Scale) DASS-42 cùa Lovibond S.H., Ĩ ovibond P.F. (1995) - nhóm các nhà 
nghiên cửu tâm lý của Đại học New South Wales (úc) đã được chuẩn hóa tại 
Việt Nam. Trác nghiệm gồm 42 mệnh đề (item) và 4 mức độ đánh giá từ 1 đến 
4 điẽm (không bao giờ, thỉnh Ihoàng, thường xuyên và rẩt thường xuyên). 
Trong đó, 14 item do mức độ trâm cảm, 14 item đo mức độ lo âu và 14 item đo 
mức độ stress bao gồm 5 mức độ. kết quà được đánh giá theo bang dưới đày.

Mức độ Stress Lo âu Trầm cảm
Binh thường 0- 14 0-7 0-9
Nhẹ 15 - 18

0© 10- 13
Vừa 19-25 10-14 14-20
Nặng 26-33 15-19 21-27
Rất nặng >34 >20 >28

frong khuôn khố cùa bài viết, mối (ương quan giữa 5 yếu tố cùa sự 
căng thăng trong học tập và các rôi nhiễu trâm câm. lo âu và stress được mô tả 
cụ thể trong sơ dồ sau:
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Sơ đồ ỉ: Mối quan hệ giữa căng thẳng trong học tập và stress, lo âu, trầm càm
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3. Kết quả và bàn luận

3.ỉ. Thực trạng mức đô ỉo âu, trầm câm, stress của sinh viên Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội

Kết quả nghiên cứu 354 sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
bàng thang đo DASS-42, với độ tin cậy của trác nghiệm Alpha của Cronbach 
là 0.90 được thể hiện ớ bàng dưới dây.

Bảng ỉ: MÍỈC độ trầm cảm, lo ảu, stress chung

Cắc mức độ Nam (N = 258) Nữ (N = 94) Tổng (N « 354)

N % N % N %

Trầm cảm

Nhẹ 6 2,3 7 L 2,1 8 2,3

Vùrã 3 1,2 1 1,1 4 1,1

Nặng 1 0,4 1 1,1 2 0,6

Rất nặng 0 0 0 0 0 0

Tổng 10 3,9 4 4,3 14 4

Lo âu

Nhẹ 39 15,5 14 15,4 54 15.3

Ị Vừa 64 25,4 24 26,4 89 25,1

Nặng 12 4,8 13 14,3 25 7,1

Rất nặng 1 0,4 3 3,3 4 1,1

Tổng 116 46,0 54' 59,3 170 49,9

Stress

Nhẹ 73 29,0 26 28,0 99 28,0

ị Vừa 65 25,8 38 40,9 104 29,4

Nặng 24 9,3 11 11,8 36 10,2

Rai nặtig 2 tì,8 0 0 7 0,6

Tống 164 64,9 75 80,6 241 69,5

Kết quả ịđược mô tà ở bảng 1 chí) thấy: sinh viên có stress chiếm lý lệ 
nhiều hơn so với lo âu và trầm cảm, cụ thể 69,5% sinh viên có stress ở mức độ 
nhẹ, vừa, nặng và rất nặng. 49,9% sinh viên có biéu hiện lo ãu. chỉ có 4% sính 
viên có biểu hiện trầm câm, kết quả khảo sát này thấp hơn so với một sổ nghiên 
cứu khác, đặc btìệt là trầm cảm (Ramli, Rosnani, 2012; Bilgel và Bayram, 2010; 
Shete và Garkal, 2015). Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên gặp vấn đề liên quan đến lo 
âu và stress chiếm tỷ lệ không nhò trong tồng sổ sinh viên được nghiên cứu.
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Kiểm tra sự tương quan giừa các rối nhiều: lo âu và stress cỏ mối tương quan ở 
mức độ trung bình với r = 0,514: p < 0,01, trầm cảm với lô âu và stress đều có 
mức độ tương quan yếu với r lần lượt lả r = 0.23; r = 0.16 (p < 0,01).

Trong nhóm khách the nghiên cứu bao gồm sinh viên nam chiếm 72.9%, 
sinh viên nữ chiếm 26,6%. Kiểm tra mối tương quan giữa mức độ trầm cảm, lo 
âu. stress và giới, chi duy nhât có sự tương quan giữa giới và lo âu. Bời chi số 
Chi-Squarc giữa giới vả mức độ lo âu là 15,5 (sig. < 0,05) và kiểm định 
Cramen's V có giá trị bằng 0,213 (21,3%). Giá trị này có thế cho thấy, có sự 
khác biệt vê mức độ lo âu giữa giới nam và nữ, cụ thể Mrủ = 2,24 có biểu hiện 

lo âu nhiêu hơn sinh viên nam Afnam = 1,82. Kêt quả nghiên cứu nảy phù hợp với 
một số nghiên cứu trước đó (Walton và Politano, 2014; Dcmirbatir, 2012; 
Jafari, Nozari, Ahrari và Ragheri, 2017; Shele vả Garkal, 2015).

3.2. Thục trọng mức độ căng thẳng trong học tập của sinh viền Trường 
Dại học Rách khoa Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá mức độ căng thẳng học tập cua sinh viên dựa trên 
thang dánh giá ESSA với điếm Alpha của Cronbach là 0,912 và ũ = 36,89 + 

10,25. Cụ thè, tỷ lệ sinh viên có căng thăng trong học tập ở mửc độ nhẹ là 
44,7%. 26.8% sinh viên gặp căng thăng ở mức độ trung bình, 5% sinh viên gập 
căng thăng nặng và rảt nặng. Kêt quả nảy cớ diêm tưtmg đông với nghiên cứu 
trước đáy của các tác giả trong và ngoài nước (Dieu, 2012; Masood, Kamran, 
Qaisar va Ashraf, 2018).

Bảng 2: Mức độ căng thẳng trong học táp theo thung ESSA

STT Căng thẫng trong 
học tập

M SD Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị 
lớn nhất

Tổng

1 Ap lực hục tập 2,33 0,98 1,00 5.00 824
2 Khối lượng công việc 1,92 0,98 1,00 5,00 680
3 Lo lãng vè điếm số 2,36 1,16 1,00 5,00 837
4 Kỳ vọng về bân thân 2.58 1,20 1,00 5,00 914
5 Thất vọng về bán thân 2,44 1,17 1,00 5,00 864

Xem xét yếu tố giới tính cho thấy, sự căng thẳng trong học tập giữa sinh 
viên nam và nữ không có sự khác nhau quá nhiều, cụ thể có 74'94 (chiếm 
78%) sinh viên nữ và 195/258 (75,5%) sinh viên nam gặp căng thẳng trong học 
tập, kiểm tra pearson Chi-Squarc = 0,588 > 0,05 do đó sự khác biệt về sự căng 
thăng học tập giữa nhỏm nam và nữ không có ý nghĩa về mặt thông kê.
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Trong 5 nhóm yếu tố, sinh viên đánh giá yếu tổ thất vọng vào bân thân là 
nhóm yếu tố gây ra căng thẳng trong học lập nhiều nhất (M - 2,58 ± 1.19). 

Nhóm yếu tố ít tạo ra sự căng thằng trong học tập lồ khối lượng câng việc 
(ỹ - 1.92 ± 0,97). Phân Itch mối tương quan giữa các yếu tố và mức độ căng 

thẳng học tập trèn nhóm khách the nghiên cứu ớ bãng 3 cho thây, tât cả mối 
tương quan mạnh, lích cực (r > 0j6; p < 0,01), dặc biệt yếu lố áp lực học 
tập cỏ mối tương quan lớn nhất với r = 0,81: p < 0.01, kế tiếp là kỳ vọng vào bàn 
thân (r = 0,77; p < 0,01). sự thất vọng về bàn thân (r = 0,74; p < 0,01).

Xem xét cụ thể hơn trong từng nhóm yếu tố, việc học tập để tìm kiếm 
được một công việc trong tương lai với M - 2,76 ± 0,90, kế tiếp là không thùa 

mãn với điếm sổ học tập cùa bàn thán với M -■ 2.72 - 1.02. khó tập trung 

trong giờ học với ĨÃ - 2,52 tuy chí ờ mức 2 (có căng thăng một chút) nhưng 
trở thành áp lực nhiều nhất trên nhóm khách thể. Kết quả này có sự tương đồng 

với nghiên cứu của Rahim, Saat. Aishah, Arshad, Aziz. Zakaria và Suhaim 
(2016); Kumar và Jadaun (2018).

3.3. Tương quan giũa mức độ căng thắng trong học tập và mức độ trầm 

cảm, ỉo âu, stress của sinh viên Trường Dại học Bách khoa Hà Nội

Tuy sự căng Ihẳng trong học tập tròn nhóm khách thể nghiên cửu không 
cao nhưng có 32,294» sinh viên có hiểu hiện cAng thẳng trong học lập Lừ mức 
trung binh đến nặng và rất nặng. Vậy càng Ihăng này ảnh hưởng như thế nào 
đến mức độ trầm cảm, lo âu và stress cùa sinh viên? Kốt quả cùa bảng 3 cho 
thẩy: Căng thẳng trong học tập không có mối tương quan với trầm cảm nhưng 

có moi tương quan thuận với mức độ lo âu và stress cùa sinh viên nhưng ỡ mức 
dộ yểu (0,2 < r < 0,4). Các yếu tổ có mối tương quan nhiều nhất lần lượt là sự 

thất vọng về bản thân (rloủu = 0,28 vả rslruss - 0,25; p < 0,01); sự kỳ vọng của 

bản Ihân (F|o íu T 0,27 và rslress = 0,26; p < 0.01) và áp lực học tập (rl0 âu = 0,25 
và r stress = 0,21; p < 0,01). Trong đó, mối tương quan giữa căng thẳng trong 
học tập vả lo âu vó plum rõ nói hơn mối lương quan giĩra căng thang trong học 
tập và stress.

Báng 3: Tương quan giữa trầm câm, lo âu, stress và cảng thẳng trong học lụp

Sự cãng thẳng: trong học tập Mức độ trầm cảm Mức tlộ lo ầu Mức độ stress

Áp lực 
học tập

1
Tương quan Pearson 0,07 0.25 0,21

Sỉg. (2-iailed) 0,215 < 0.001 <0,001

N 354 345 347
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Khối lượng 
công việc

Pearson Correlation ■0,01 0,12 0,04

Sig. (2-tailed) 0,840 0,024 0,486

N 354 345 347

Lo lắng về 
điếm số

Pearson Correlation 0,09 0,14 0,14

Sig. (2-tailed) 0,104 0,008 0,009

N 354 345 347

Thất vọng 
về bán thân

Pearson Correlation 0,13 0,28 0,25

Sig. (2-tailed) 0,017 <0,001 < 0,001

N 354 345 347

Kỳ vọng về 
bàn thân

Pearson Correlation 0,14 0,27 0,26

Sig. (2-tailed) 0,009 <0,001 <0,001

N 354 345 347

Căng thang 
trong học 

tập

Pearson Correlation 0,08 0,27 0,22

Sig. (2-tailed) 0,139 <0,001 < 0,001

N 354 345 347

Tươiĩg quan giữa các yếu tố gây căng thảng trong học tập và lo âu cho 
thây: yêu tò sinh viên đánh giá mình không đủ giòi có mối lương quan rất rõ 
ràng với mức độ lo âu (r = 0,36; p < 0,01), khó tập trung trong giờ học (r = 0,34; 
p < 0,01), học tập đê lìm kiêm được một công việc trong tương lai (r = 0,24; 
p < 0,01) có ảnh hưởng đốn lo âu ờ sinh viên. Hơn nữa, yếu tố này có sự khác 
biệt về mặt ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm sinh viên có lo âu và sinh viên bình 
thựờng. Trái lại. ycu tổ không thủa mãn với điếm số của bản thân không cỏ 
mối tương quan rõ rệt với ỉo âu ờ sinh viên (r 0,17; p > 0,01).

4. Ket luận

Kei quà phân tích số liệu đã trả lời được càu hỏi nghiên cứu đặt ra. Thứ 
nhât, tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress ở mức độ nhẹ đến rất nặng biểu hiện trong 
thang do DASS-42 của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần lượt là 
4%, 49,9%. 69,5%. Có sự khác biệt giữa sự lo âu của nam và nữ nhưng không 
tìm mối tương quan giữa giới vồ mức độ trầm cám, stress. Thứ hai, mức độ 
căng thăng trong học tập của sinh viên dược dánh giá bằng thang ESSA ờ mức 
nhẹ với M = 36,89 và có mối tương quan nhiều nhất với lo âu, kế tiếp là stress 

và không có tương quan với trầm cảm cùa sinh viên. Trong đỏ. các yểu tố đánh 
giá mình không đủ giỏi, khổ tập trung trong giở học, áp lực học tập để tìm 
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kiêm được một câng việc trong tương lai có ảnh hường nhiều nhẩt đến mức độ 
ỉo âu cùa sinh viên. Những kêt luận trên dây là thông tin tham khảo, gợi V cho 
giảng viên, chuyên viên đào tạo. chuyên viên tư vấn tâm lý cùa Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội trong quá trình xây dựng nội dung, chương trình đào 
tạo và lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp với sinh viên.
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